CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ MÔN QUỐC PHÒNG 10.

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM.

BÀI 1

Câu 1: Ngày truyền thống QĐNDVN là ngày nào? 

A. Ngày 22/12


B. Ngày 19/8 C. Ngày 2/9

D. Ngày 30/4 

Câu 2: “Ngày Hội quốc phòng toàn dân” hằng năm là ngày 

A. ngày 22/12


B. ngày 19/8

C. ngày 2/9

D. ngày 30/4 

Câu 3: Ngày Truyền thống QĐNDVN và Ngày Hội quốc phòng toàn dân hằng năm là 

A. ngày 22/12


B. ngày 19/8

C. ngày 2/9

D. ngày 30/4 

Câu 4: Em hãy cho biết lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gồm những lực lượng nào? 

A. Quân đội nhân dân VN.



B. Công an nhân dân VN. 

C. Dân quân tự vệ. 




D. Cả A, B và C.
Câu 5: Đội VNTTGPQ được thành lập vào ngày 


A. ngày 22/12


B. ngày 19/8

C. ngày 2/9

D. ngày 30/4 

Câu 6: Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp thành lập và chỉ huy trong một khu rừng thuộc tỉnh

A. Cao Bằng 


B. Lạng Sơn

C. Điện Biên

D. Lào Cai

Câu 7:  Ngày 22/12/1944 là ngày thành lập 

A. Đội VNTTGPQ

B. Tự vệ đỏ

C. Du kích Nam Kì
D. Du kích Bắc Sơn 

Câu 8: Ngày 22/12/1944, Đội VNTTGPQ được thành lập, đội gồm có
                       

A. 33 người (3 nữ), 33 khẩu súng


B. 34 người (4 nữ), 33 khẩu súng

C. 34 người (3 nữ), 34 khẩu súng


D. 34 người (4 nữ), 34 khẩu súng 

Câu 9:  Trận đánh Phay khắc và Nà Ngần là chiến công đầu tiên của 

A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
B. Vệ quốc đoàn

C. Việt Nam giải phóng quân 


D. Quân giải phóng  
Câu 10: Tháng 4/1945, Hội nghị Quân sự Bắc Kì của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành

A. Vệ quốc đoàn.




B. Việt Nam Giải phóng quân.

C. Quân đội Quốc gia Việt Nam.


D. Quân đội nhân dân Việt Nam

Câu 11: Giai đoạn từ tháng 11/1945 đến tháng 5/1946, quân đội Việt Nam mang tên là

A. Vệ quốc đoàn.




B. Việt Nam Giải phóng quân.

C. Quân đội Quốc gia Việt Nam.


D. Cứu Quốc quân. 

Câu 12: Giai đoạn từ tháng 5/1946 đến tháng 5/1950, quân đội Việt Nam mang tên là

A. Vệ quốc đoàn.




B. Việt Nam Giải phóng quân.

C. Quân đội Quốc gia Việt Nam.


D. Cứu Quốc quân. 

Câu 13: Để phù hợp yêu cầu và nhiệm vụ chiến đấu của từng thời kỳ, từ ngày thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đã đổi tên theo thứ tự là:

A. Đội VNTTGPQ ( QĐ Quốc gia VN ( Vệ quốc đoàn ( VN Giải phóng quân ( QĐNDVN

B. Đội VNTTGPQ ( Vệ quốc đoàn ( VN Giải phóng quân ( QĐ Quốc gia VN ( QĐNDVN 

C. Đội VNTTGPQ ( VN Giải phóng quân ( QĐ Quốc gia VN ( Vệ quốc đoàn ( QĐNDVN

D. Đội VNTTGPQ ( VN Giải phóng quân ( Vệ quốc đoàn ( QĐ Quốc gia VN ( QĐNDVN 

Câu 14: Thời kì đầu khi mới thành lập, nghệ thuật quân sự của quân đội ta thường sử dụng đó là 

A. lối đánh du kích




B. hiệp đồng binh chủng

C. tác chiến bằng các binh đoàn chủ lực


D. đánh nhanh, thắng nhanh. 

Câu 15: Sau khi đất nước thống nhất, QĐNDVN được xây dựng theo hướng 

A. cách mạng. 

B. chính qui.

C. từng bước hiện đại

D. Cả A, B và C.

Câu 16:  Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp

A. nông dân

B. công nhân

C. trí thức


D. tư sản 

Câu 17: Người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 

A. Đại tướng Trần văn Trà.


B. Đại tướng Phùng Quang Thanh

C. Đại tướng Lê Đức Anh.


D. Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

Câu 18:  Người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước ta hiện nay là 

A. Đại tướng Lê Hồng Anh.


B. Đại tướng Ngô Xuân Lịch

C. Đại tướng Phan Văn Giang

D. Đại tướng Phùng Quang Thanh. 

Câu 19: Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, QĐNDVN được nhân dân tin yêu và trao tặng danh hiệu cao quí: 

A. Huân chương Hồ Chí Minh 

B. Dũng sĩ diệt Mỹ

C. Anh hùng lực lượng vũ trang

D. Bộ đội Cụ Hồ  

Câu 20:  Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là 
A. đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

B. quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và biết thắng.
C. quyết chiến với mọi kẻ thù xâm lược.
D. quyết chiến, quyết thắng, đánh chắc, tiến chắc. 

Câu 21: Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là 
A. quan hệ của quân với dân như cá với nước
B. luôn công tác cùng nhân dân

C. gắn bó máu thịt với nhân dân


D. hòa nhã với dân, kiên quyết với địch 

Câu 22: Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là 
A. có tinh thần quốc tế vô sản, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ quốc tế.

B. có tinh thần giúp đỡ quân đội và nhân dân các nước, thủy chung với bạn bè

C. có tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, đoàn kết, thủy chung với bạn bè quốc tế.

D. đoàn kết, thủy chung với quân đội các nước láng giềng 

Câu 23: Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là 
A. trung thành vô hạn với sự nghiệp đổi mới của đất nước.

B. trung thành vô hạn với nhân dân lao động.

C. trung thành vô hạn với hiến pháp, pháp luật
D. trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam XHCN, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 Câu 24:  Ngày truyền thống CANDVN là ngày nào? 
A. Ngày 22/12


B. Ngày 19/8

C. Ngày 2/9

D. Ngày 30/4 

Câu 25: “Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” hằng năm là ngày  

A. ngày 22/12


B. ngày 19/8

C. ngày 2/9

D. ngày 30/4  

Câu 26: Ngày Truyền thống CANDVN và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm là 

A. ngày 22/12


B. ngày 19/8

C. ngày 2/9

D. ngày 30/4 

Câu 27:  Công an nhân dân Việt Nam mang bản chất của giai cấp

A. nông dân


B. công nhân

C. trí thức

D. tư sản 

Câu 28: Nội dung nào không phải truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam? 

A. Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của Đảng 

B. Vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân làm việc và chiến đấu

C. Quan hệ hợp tác quốc tế luôn cảnh giác, mưu trí, khéo léo và giành thắng lợi.

D. Tận tụy trong công việc, bí mật, dũng cảm, kiên quyết, khôn khéo trong chiến đấu. 

Câu 29: Một trong những truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam là 

A. quyết chiến, quyết thắng.

B. trung thành với nhân dân lao động.

C. Tận tụy trong công việc, cảnh giác, bí mật, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu. 

D. trung thành vô hạn với Tổ quốc Việt Nam XHCN, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Câu 30: Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân có nội dung nào sau đây?
A. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

B. Kẻ thù nào cũng đánh thắng.

C. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành.


D. Khó khăn nào cũng vượt qua. 

Câu 31:  Người giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Công an của nước ta hiện nay là 

A. Đại tướng Tô Lâm.



B. Đại tướng Ngô Xuân Lịch

C. Đại tướng Phan Văn Giang


D. Đại tướng Phùng Quang Thanh.   

Câu 32:  “Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở”, đó là chức năng, nhiệm vụ của 

A. công an huyện.

B. công an xã.

C. dân quân.

D. tự vệ. 

Câu 33: “Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, lực lượng được tổ chức ở cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức)”, gọi là

A. công an huyện.

B. công an xã.

C. dân quân.

D. tự vệ.   

Câu 34: “Là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, lực lượng được tổ chức ở xã, phường, thị trấn”, gọi là

A. công an huyện.

B. công an xã.

C. dân quân.

D. tự vệ.   

Câu 35: Người chỉ huy cao nhất của lực lượng dân quân tự vệ là

A. Chủ tịch nước




B. Thủ tướng chính phủ. 

C. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 


D. Bộ trưởng Bộ Công an.

Câu 36: Trong kháng chiến chống Mỹ, quân và dân tỉnh Quảng Nam được chính phủ trao tặng lá cờ thêu chữ vàng?

A. “Anh hùng bất khuất” 


B. “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”. 

C. “Quyết chiến quyết thắng”. 

D. “Dũng sĩ diệt Mỹ” 
BÀI 2

Câu 1: Luật Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013 gồm có mấy chương và bao nhiêu điều?

A. 8 chương 37 điều.






B. 7 chương 38 điều.


C. 7 chương 48 điều.






D. 8 chương 47 điều. 

Câu 2: Mục tiêu Giáo dục quốc phòng và an ninh cho công dân là

A. phát huy tinh thần yêu thương con người. 

B. nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. 

C. tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc. 

D. nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc VNXHCN. 

Câu 3: Giáo dục quốc phòng và an ninh ở trường trung học phổ thông bảo đảm cho học sinh 

A. có hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. 

B. có kiến thức về nghệ thuật quân sự thế giới. 

C. có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về quốc phòng, an ninh.  

D. có tự tin thần tự hào, tự tôn dân tộc.   

Câu 4: Môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh không phải là môn học chính khóa đối với đối tượng nào dưới đây?
A. Học sinh cấp trung học phổ thông.

B. Học sinh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.

C. Học sinh ở các trường trung cấp nghề

D. Học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở. 

Câu 5: Đâu là quyền và trách nhiệm của công dân trong việc Giáo dục quốc phòng và an ninh? 

A. Học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng an ninh. 

B. Nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.  

C. Phát huy tinh thần yêu thương con người.  

D. Tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc. 

Câu 6: Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2008 và 2014, bao gồm

A. 7 chương 50 điều.







B. 17 chương 50 điều.



C. 7 chương 51 điều.







D. 17 chương 51 điều.  

Câu 7: Thế nào là sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam? 

A. Là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

B. Hoạt động trong lĩnh vực quân sự. 

C. Được Nhà nước phong quân hàm cấp Úy, cấp Tá, cấp Tướng.  

D. Cả A, B và C. 

Câu 8: Hãy cho biết vị trí, chức năng của sĩ quan QĐNDVN? 

A. Là lực lượng nòng cốt của quân đội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo. 

B. là lực lượng nòng cốt của quân đội đảm nhiệm các chức vụ chỉ huy. 

C. là lực lượng nòng cốt của quân đội đảm nhiệm các chức vụ quản lý. 

D. Cả A, B và C.  

Câu 9: Đâu là cấp bậc hàm của sĩ quan QĐNDVN?  

A. Cấp Tướng, cấp Tá, cấp Thượng sĩ.



B. Cấp Tướng, cấp Tá, cấp Úy 

C. Cấp Tá, cấp Úy, cấp Thượng sĩ. 




C. Cấp Binh nhất, cấp Thượng sĩ, cấp Úy. 

Câu 10: Luật Công an nhân dân năm 2018 bao gồm

A. 7 chương 46 điều.






B. 6 chương 47 điều.



C. 4 chương 76 điều.






D. 4 chương 67 điều.     

Câu 11: Hãy cho biết vị trí, chức năng của công an nhân dân Việt Nam? 

A. là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

B. Thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

C. Đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 
D. Cả A, B và C.  

Câu 12: Chức năng của công an nhân dân là

A. lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG. 

B. thực hiện quản lí nhà nước về bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

C. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng và nhà nước.

D. phối hợp có hiệu qủa hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại.  

 Câu 13: Nội dung nào không thể hiện được đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân?   

A. Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.  

B. Tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng, lễ phép đối với nhân dân. 

C. Đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của lực lượng vũ trang các nước.  
D. Rèn luyện phẩm chất cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật.
BÀI 3
Câu 1: “Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần, được qui định trong các danh mục do chính phủ ban hành”, đó là khái niệm (quan điểm) của 
A. Từ điển Tiếng Việt



B. Luật Phòng, chống ma túy của nước ta

C. Liên Hợp Quốc 



D. Bộ Luật hình sự nước CHXHCNVN 1999  

Câu 2: Hãy cho biết chất nào là chất ma túy? 

A. Heroin. 

B. Ma túy đá.

C. Cần sa thảo mộc. 

D. Cả A, B và C  

Câu 3: “Anh Túc” là tên gọi khác của  

A. cây thuốc phiện
B. cây cần sa

C. cỏ Mỹ


D. lá Khat. 

Câu 4: “Bồ Đà” là tên gọi khác của  

A. cây thuốc phiện
B. cây cần sa

C. cỏ Mỹ


D. lá Khat. 

Câu 5: Tác hại của ma túy đối với bản thân người nghiện như thế nào?  

A. Người nghiện ma túy bị tổn hại về sức khỏe thể chất, tinh thần. 


B. Người nghiện thường có những hành vi vi phạm pháp luật. 


C. Người nghiện thường là tiêu tốn tài sản cá nhân và gia đình. 

D. Cả A, B và C.  

Câu 6: Em sẽ hành động như thế nào khi biết bạn bè có dấu hiệu (nghi vấn) sử dụng ma túy? 

A. Không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng tới mình. 

B. Kịp thời báo cáo với thầy, cô giáo và nhà trường. 

C. Thông báo cho mọi người xung quanh.  

D. Im lặng vì sợ có những ảnh hưởng (rắc rối) đến mình.  

Câu 7: Xái thuốc phiện là 

A. phần sản phẩm (đã sử dụng) cháý còn lại sau khi thuốc phiện đã được hút. 

B. nhựa được lấy từ vỏ quả thuốc phiện, chưa qua quá trình chế biến 

C. là sản phẩm được bào chế từ thuốc phiện tươi bằng phương pháp sấy khô. 

D. một dạng ma túy tổng hợp.  

Câu 8: Người nghiện ma túy đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc trường hợp nào sau đây? 

A. Không đăng kí, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện. 

B. Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng kí, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện. 

D. Cả A, B và C

Câu 9: Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy trong công tác cai nghiện là gì? 
A. Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhận cộng đồng.

B. Phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc. 

C. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhận cộng đồng.

D. Cả A, B và C

Câu 10: Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú có trách nhiệm

A. động viên giúp đỡ người nghiện ma túy. 

B. phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhận cộng đồng.

C. theo dõi, giám sát chặt chẽ người nghiện ma túy. 

D. Cả A và B 

Câu 11: Có những hình thức sử dụng trái phép chất ma túy nào dưới đây? 

A. Uống, Hút

B. Hít 

C. Tiêm, chích. 

D. Cả A, B và C 

Câu 12: Học sinh có trách nhiệm gì trong việc phòng, chống ma túy?  

A. Tham gia học tập kiến thức về phòng, chống ma túy. 

B. Chấp hành các quy định của Nhà trường trong việc phòng ngừa, ngăn chặn HS sử dụng MT. 

C. Chấp hành các quy định của pháp luật về việc phòng, chống ma túy. 

D. Cả A, B và C.   

Câu 13: Chất hướng thần khác chất gây nghiện về khả năng gây nghiện như thế nào?

A. Sử dụng một lần sẽ dẫn tới tình trạng nghiện

B. Sử dụng nhiều lần vẫn có thể không nghiện

C. Nếu sử dụng nhiều lần sẽ dẫn tới chết

D. Nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện. 

Câu 14: Học sinh cần nhận thức như thế nào trong việc phòng, chống ma túy? 

A. Nhận thức đầy đủ về hậu quả và tác hại của ma túy. 

B. Chủ động bảo vệ bản thân.

C. Không sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.   

D. Cả A, B và C.   
Câu 15:  Học sinh có trác nhiệm gì trong phòng, chống ma túy?

A. Tham gia học tập kiến thức về phòng, chống ma túy. 

B. Chấp hành các quy định của nhà trường trong phòng ngừa, ngăn chặn học sinh sử dụng ma túy

C. Chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy

D. Cả A, B và C 

Câu 16: Trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong phòng, chống ma túy là gì? 

A. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chông ma túy cho học sinh … 

B. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương dể quản lí, giáo dục học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

C. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể khi cần thiết để phát hiện HS,SV sử dụng trái phép chất ma túy. 

D. Cả A, B và C  

BÀI 4

Câu 1: Độ tuổi phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi vi phạm luật về trật tự an toàn giao thông là

A. 14 tuổi

B. 16 tuổi

C. 18 tuổi

D. 20 tuổi

Câu 2: Người điều khiển mô tô 2 bánh, ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên phải đủ bao nhiêu tuổi? 
A. 16 tuổi.

B. 17 tuổi. 

C. 18 tuổi. 

D. 20 tuổi.

Câu 3: Người điều kiển xe mô tô dưới 50cm3 bắt buộc phải có giấy phép gì? 

A. Giấy phép lái xe.

B. Chứng nhận đăng kí xe.
C. Bảo hiểm dân sự
D. Cả B và C 

Câu 4: Hành vi nào dưới đây vi phạm luật giao thông?

A. Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy.
B. Bật đèn tín hiệu khi chuyển làn đường, chuyển hướng xe.

C. Giảm tốc độ khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính.

D. Chấp hành nghiêm túc hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

Câu 5: Hành vi nào dưới đây vi phạm luật giao thông?  

A. Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy.

B. Chở theo hai người trên xe mô tô, xe gắn máy 

C. Không mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy? 

D. Cả A, B và C 

Câu 6: Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu lệnh nào? 

A. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ.  B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông.

C. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
 D. Các phương tiện tự do đi lại.  

Câu 7: Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Đi bên phải theo chiều đi của mình

B. Đi đúng phần đường quy định

C. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ

D. Cả A, B và C 

Câu 8:  Tại các điểm giao cát giữa đường bộ và đường sắt, quyền ưu tiên thuộc loại phương tiện nào dưới đây?  

A. Xe cứu hỏa





B. Xe cứu thương.

C. Phương tiện giao thông đường sắt. 

D. Ô tô, mô tô và xe máy chuyên dùng. 

Câu 9: Hành vi nào sau đây, người tham gia giao thông được phép thực hiện? 

A. Điều kiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 

B. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển tham gia giao thông đường bộ. 

C. Chở theo hai người trên xe mô tô, xe gắn máy đi cấp cứu. 

D. Điều khiển xe mô tô hai bánh tham gia giao thông khi chưa đủ 18 tuổi.   

Câu 10: Căn cứ vào dấu hiệu nào để xác định một hành vi có phải là hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông?

A. Hành vi của người tham gia giao thông là hành vi không thể nhận biết được.

B. Hành vi của người tham gia giao thông trái với quy định của pháp luật.
C. Không có lỗi của người thực hiện hành vi khi tham gia giao thông.

D. Người tham gia giao thông bị mất năng lực hành vi nhân sự. 

Câu 11: Quy định “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia chính thức có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

A. Ngày 01/01/2019

B. Ngày 01/01/2020
C. Ngày 01/01/2021
D. Ngày 01/01/2022. 
Câu 12: Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu bao nhiêu mét tính từ ray gần nhất?

A. 5m



B. 4m 


C. 3m


D. 2m 

Câu 13: Người lái xe phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy trong các trường hợp nào dưới đây?

A. Khi vượt xe khác.



B. Khi vượt xe khác tại đoạn đường được phép vượt.

C. Khi xe sau xin vượt và đảm bảo an toàn.
D. Khi xe sau có tín hiệu vượt bên phải. 

Câu 14: Người điều khiển xe môtô trên 50 phân khối bắt buộc phải có giấy tờ gì ?

A. Giấy phép lái xe
B. Chứng nhận đăng kí xe
C. Bảo hiểm dân sự 
D. Cả A, B và C  

Câu 15: Tốc độ tối đa khi tham gia giao thông đường bộ là?

A. Là vận tốc lớn nhất trên một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường.

B. Là vận tốc lớn nhất trên cùng một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường.

C. Là tốc độ lớn nhất trên một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường.
D. Là tốc độ lớn nhất trên cùng một tuyến đường, đoạn đường hoặc làn đường. 

Câu 16: Khi đèn tín hiệu giao thông màu vàng bật sáng, người điều khiển phương tiện đi chưa đến vạch dừng thì phải làm gì?

A. Tiếp tục đi nhưng phải chú ý quan sát tránh gây tai nạn giao thông

B. Dừng lại trước vạch dừng.
C. Được đi tiếp nhưng chỉ được rẽ trái. 

D. Chạy chậm quan sát, nếu không có phương tiện giao thông khác thì tiếp tục di chuyển. 

Câu 17: Xe máy 2-3 bánh có được kéo đẩy nhau hoặc vật gì khác trên đường không?

A. Được phép

B. Tuỳ trường hợp
C. Tuyệt đối không.

D. Cả A và B  
Câu 18: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có điều kiện nào sau đây?

A. Có giấy Chứng minh nhân dân.

B. Đủ tuổi theo qui định của pháp luật.

C. Đã học lái xe.

D. Có sức khỏe, đủ tuổi, có giấy phép lái xe theo qui định của Luật giao thông đường bộ, bảo đảm điều khiển xe an toàn.

Câu 19: Đấu tranh chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là hoạt động của tổ chức nào sau đây?

A. Hoạt động của Lực lượng vũ trang có thẩm quyền.

B. Hoạt động toàn xã hội.

C. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
D. Hoạt động của các cơ chức năng có thẩm quyền theo qui định. 

Câu 20: Nội dung của đấu tranh chống vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là gì?

A. Phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do cá nhân, tổ chức thực hiện.
B. Góp phần áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng với mức độ của các hành vi vi phạm đó, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

C. Một nhiệm vụ của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

D. Tuyên truyền những hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông do cá nhân, tổ chức thực hiện. 

Câu 21: Người điều khiển xe đạp máy, xe máy điện có bắt buộc đội mũ bảo hiểm không?

A. Không phải đội mũ bảo hiểm



B. Phải đội mũ bảo hiểm

C. Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách 

D. Đường làng (quê) không cần đội mũ bảo hiểm.

Câu 22: Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì?

A. Phải nhanh chóng giảm tốc độ.

B. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên. 

C. Phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được ưu tiên.  

D. Làn đường của xe nào thì xe đó cứ việc lưu thông, không ưu tiên. 

BÀI 5

Câu 1: “Sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” là nội dung cơ bản của khái niệm 

A.  Quốc phòng  



B. Quốc phòng toàn dân


C. An  ninh quốc gia  


D. An ninh nhân dân  
Câu 2: “Trạng thái xã hội có trật tự, kỉ cương, trong đó mọi người được sống yên ổn trên cơ sở quy phạm pháp luật và chuẩn mực đạo đức, pháp lý xác định” là nội dung cơ bản của khái niệm  

A.  An  ninh quốc gia  


B. Trật tự, an toàn xã hội
C. Bảo vệ an ninh quốc gia 


\D. Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 
Câu 3: “Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia” là nội dung cơ bản của khái niệm  

A.  An  ninh quốc gia  


B. Trật tự, an toàn xã hội
C. Bảo vệ an ninh quốc gia 


D. Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội.  
Câu 4: “Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội” là nội dung cơ bản của khái niệm  

A.  An  ninh quốc gia  


B. Trật tự, an toàn xã hội
C. Bảo vệ an ninh quốc gia 


D. Bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. 
Câu 5. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội không bao gồm hoạt động nào dưới đây?

A. Giữ gìn trật tự công cộng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

B. Đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự, an toàn xã hội.

C. Bảo vệ an ninh tư tưởng - văn hoá, an ninh dân tộc, tôn giáo.

D. Phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; bài trừ các tệ nạn xã hội. 

Câu 6. Bảo vệ an ninh quốc gia không bao gồm hoạt động nào dưới đây?

A. Bảo vệ an ninh chính trị.


B. Bảo vệ an ninh con người.

C. Bảo vệ an ninh kinh tế.


D. Bảo vệ môi trường.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội?

A. Là lực lượng giữ vai trò nòng cốt.

B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

C. Lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt.
D. Cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền.

Câu 8. Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm: quyết định các vấn đề chiến tranh và hoà bình, quy định về tình trạng khẩn cấp, ban hành Hiến pháp luật, nghị quyết…?

A. Quốc hội.

B. Chính phủ.

C. Mặt trận Tổ quốc.
D. Tòa án nhân dân tối cao.

Câu 9. Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp luật, nghị quyết và thống nhất quản lí?

A. Quốc hội.

B. Chính phủ.
C. Mặt trận Tổ quốc.
D. Tòa án nhân dân tối cao.

Câu 10. Trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò

A. là lực lượng nòng cốt.


B. là lực lượng xung kích.

C. lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt.

D. lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt.

Câu 11. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội?

A. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

B. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

C. Tổ chức thi hành Hiến pháp luật, nghị quyết của Quốc hội.

D. Quyết định các vấn đề liên quan đến chiến tranh và hoà bình.

Câu 12. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúngtrách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội?

A. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.

B. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

C. Cộng tác với công an trong phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

D. Tổ chức thi hành Hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và thống nhất quản lí.

Câu 13. Đâu là trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội?

A. Gương mẫu thực hiện các nội quy của nhà trường.

B. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

C. Tổ chức thi hành Hiến pháp luật, nghị quyết của Quốc hội.

D. Quyết định các vấn đề liên quan đến chiến tranh và hoà bình.

Câu 14. Hoạt động nào dưới đây thuộc phạm vi bảo vệ an ninh biên giới?

A. Bảo vệ sự an toàn của các lãnh đạo cấp cao.
B. Kiểm tra cột mốc biên giới quốc gia.

C. Tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa.
D. Dọn dẹp rác thải tại bờ biển.

Câu 15. “Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phát hiện, cung cấp kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền” là trách nhiệm của

A. Quốc hội.

B. Chính phủ.

C. lực lượng vũ trang.

D. công dân.

BÀI 6

Câu 1.“Môi trường trong đó thông tin được cung cấp, truyền đưa, thu thận lưu trữ và trao đổi thông qua mạng viễn thông và mạng máy tính” – đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Mạng.
B. Không gian mạng.

C. An ninh mạng.
D. Bảo vệ an ninh mạng.
Câu 2. Điền từ/ cụm từ vào chỗ trống (…..) trong khái niệm sau: “…….là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin”.

A. mạng.
B. không gian mạng.

C. an ninh mạng.
D. bảo vệ an ninh mạng.

Câu 3. “Sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân” – đó là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Mạng.
B. Không gian mạng.

C. An ninh mạng.
D. Bảo vệ an ninh mạng.

Câu 4. Luật An ninh mạng năm 2018 gồm bao nhiêu chương, điều?

A. 07 chương, 34 điều.



B. 07 chương, 43 điều.


C. 08 chương, 34 điều.



D. 08 chương, 43 điều.

Câu 5. Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trên không gian mạng?

A. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng.

B. Đăng tải các hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội.

C. Tra cứu, tìm kiếm thông tin, tư liệu trên Internet.

D. Tương tác với người thân qua mạng xã hội.

Câu 6. Hành vi nào dưới đây không bị cấm thực hiện trên không gian mạng?

A. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng.

B. Bịa đặt thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận.

C. Tra cứu, tìm kiếm thông tin, tư liệu trên Internet.

D. Chiếm đoạt tài sản, tổ chức đáng bạc qua mạng Internet.

Câu 7. Trong tình huống dưới đây, chủ thể nào đã vi phạm quy định của Luật An ninh mạng?

Tình huống. Do thích phiêu lưu, mạo hiểm, H đã xâm nhập vào một tài khoản trên mạng xã hội và thay ảnh đại diện bằng hình ảnh của một thành viên của tổ chức khủng bố. Sau đó, H soạn nội dung kích động, chia sẻ lên dòng trạng thái của tài khoản đó. Phát hiện hành vi của H, chú P đã yêu cầu H chấp dứt hành động đó; đồng thời liên hệ tới chủ tài khoản mạng xã hội kia để xin lỗi, mong họ tha thứ.

A. Bạn H.
B. Chú P.
C. Cả bạn H và chú P.

D. Không có nhân vật nào vi phạm.

Câu 8. Trên không gian mạng, trẻ em có quyền

A. được bảo vệ, tiếp cận thông tin.

B. kích động người khác phạm tội.

C. thực hiện hành vi tấn công mạng.

D. tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

Câu 9. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội?

A. An toàn, bảo mật thông tin.

B. Tôn trọng, tuân thủ pháp luật.

C. Lành mạnh, trách nhiệm.


D. Phát tán thông tin giả.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không thuộc thông tin cá nhân?

A. Họ tên.

B. Ngày sinh.

C. Nghề nghiệp.

D. Sở thích.

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không thuộc bí mật cá nhân trên không gian mạng?

A. Hồ sơ y tế.

B. Số thẻ tín dụng.
C. Nghề nghiệp.
D. Sổ thẻ bảo hiểm xã hội. 
Câu 12. Một trong những biện pháp bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng là

A. thường xuyên chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

B. sử dụng phần mềm chống viurs có bản quyền và uy tín.

C. đặt mật khẩu cá nhân có cấu trúc đơn giản, dễ ghi nhớ.

D. sử dụng wifi công cộng để đăng nhập các tài khoản.

Câu 13. Trong tình huống dưới đây, những chủ thể nào không vi phạm luật an ninh mạng?

Tình huống. Gần đây, H thường xuyên nhận được tin nhắn từ người lạ qua mạng xã hội Facebook với những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm. H tâm sự với chị gái và nhận được lời khuyên là không nên nhắn tin lại, cần đổi mật khẩu tài khoản mạng xã hội, chặn tin nhắn từ người lạ. H thực hiện theo lời khuyên của chị, đồng thời, qua tìm hiểu, H biết: người nhắn tin lăng mạ mình chính là M (bạn cùng lớp với H, do M đã có mâu thuẫn với H từ trước đó).

A. Bạn H và chị gái.




B. Bạn H và bạn M.

C. Chị gái của H và bạn M.



D. H, chị gái của H và bạn M.

Câu 14. Trong tình huống dưới đây, chủ thể nào đã vi phạm luật an ninh mạng?

Tình huống. V và A vốn là bạn thân từ hồi học tiểu học. Khi học lớp 10, do những bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề nên mối quan hệ giữa hai bạn dần trở nên xa cách. Vì giận bạn nên A đã đăng tải lên facebook những câu chuyện bí mật và thông tin cá nhân của V để chế giễu.

A. Bạn A.
B. Bạn V.
C. Cả hai bạn A và V.

D. Không có bạn nào vi phạm.

Câu 15. Trong tình huống dưới đây, chủ thể nào đã vi phạm luật an ninh mạng?

Tình huống. Lợi dụng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bà M đã: tuyên truyền sai lệch chủ trương, đường lối chống dịch của Nhà nước; lôi kéo, xúi giục, kích động người dân trong thôn chống đối lại chính quyền.

Đọc các thông tin do bà M đăng tải, bạn K rất bức xúc và đã nhanh chóng tố giác tới cơ quan công an; trong khi đó, bạn T lại có thái độ ngược lại. T cho rằng: hành động của bà M không sai vì tất cả mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, hơn nữa, bà M đã có công lớn khi dám đấu tranh để nói lên những “mặt trái của xã hội”. Với suy nghĩ đó, T đã không ngần ngại chia sẻ ngay tất cả những thông tin/ bài viết mà bà M đăng tải.

A. Bà M và bạn K.
B. Bạn K và bạn T.
C. Bà M và bạn T.
D. Bà M, bạn K và T. 

Câu 16: Có nên đăng ảnh giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân lên mạng xã hội không?

A. Có. Giúp mọi người xác thực được chủ tài khoản mạng xã hội.

B. Không. Các đối tượng xấu có thể lấy hình ảnh, thông tin cá nhân từ giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, vay nợ…
C. Có. Vì nó không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng.

D. Có vì có thể chứng minh đấy là tài khoản của mình.

Câu 17: Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi nào dưới đây?

A. Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

B. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc.

C. Xúi dục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.


Câu 18: Khi bạn nhấn vào đường link lạ trên mạng xã hội thì có thể dẫn đến hậu quả gì?

A. Bị chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội.

B. Bị kẻ xấu thu thập thông tin cá nhân.

C. Thiết bị của bạn sẽ bị nhiễm virut.

D. Cả 03 đáp án trên đều đúng.

Câu 19: Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, hành vi nào sau đây phạm tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác?

A. Cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập xâm nhập trái phép vào mạng máy tính của người khác để lấy cắp dữ liệu quan trọng.
B. Giả danh nhà mạng gọi điện thoại thu thập thông tin cá nhân của khách hàng.

C. Phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

D. Sản xuất phần mềm thu thập thông tin, tài liệu trên máy tính của người dùng.

Câu 20: Cách bảo mật tài khoản Facebook là?

A. Tuyệt đối không ấn vào các link lạ, đặc biệt là các link nhờ bình chọn, các link khi bị gắn thẻ.

B. Đặt mật khẩu phức tạp (mật khẩu trên 8 ký tự, chứa cả chữ và số, cả chữ hoa và chữ thường và bao gồm cả các ký tự đặc biệt).

C. Đặt chế độ xác thực, bảo mật 2 lớp (để đăng nhập Facebook yêu cầu nhập mã xác thực được gửi về điện thoại hoặc email cá nhân).

D. Cả 03 đáp án trên đều đúng.
.

